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I.  GIỚI THIỆU HỌC PHẦN
1.  Vị trí hoặc điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần:
Học phần Lý thuyết mạch điện được đưa vào chương trình đào tạo cho bậc trung cấp thuộc chuyên ngành Điện công nghiệp & dân dụng và Điện tử công nghiệp, được học từ học kỳ 1 của năm thứ nhất. Đây là môn kỹ thuật cơ sở nhằm trang bị kiến thức cơ bản cho các môn học chuyên ngành điện, điện tử. 
2.  Mục tiêu:
· Kiến thức:
	Cung cấp cho học sinh kiến thức cơ bản, các định luật cơ bản của mạch điện, các phương pháp phân tích, các phương pháp giải mạch điện, các hiện tượng và quá trình chuyển hóa năng lượng trong mạch điện. 
· Kỹ năng:
· Học sinh vận dụng được các định luật cơ bản, các phương pháp phân tích mạch điện để giải được các mạch điện một chiều, mạch điện xoay chiều hình sin một pha, ba pha.
· Rèn luyện cho học sinh kỹ năng tự học, biết phân tích mạch điện, tự giải bài tập, biết liên hệ giữa kiến thức lý thuyết cơ sở với kiến thức chuyên môn và ứng dụng thực tiễn, làm thực hành ở xưởng.
· Thái độ:
· Học sinh nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp. 
· Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà. 
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III. NỘI DUNG CHI TIẾT
CHƯƠNG 1. MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
1.1. KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN 1 CHIỀU
· MỤC TIÊU:
· Trình bày được các khái niệm và kết cấu  của một mạch điện.
· Viết được các biểu thức: cường độ, mật độ dòng điện; điện áp; công, công suất; điện dẫn của dây dẫn; hiệu suất của mạch điện.
1.1.1. Khái niệm về mạch điện
1.1.1.1. Khái niệm
1.1.1.2. Phần tử nguồn
1.1.1.3. Phần tử tải
1.1.2. Kết cấu chung của một mạch điện
1.1.2.1. Cấu trúc của một mạch điện
1.1.2.2. Kết cấu hình học của mạch điện
1.1.3. Các đại lượng của mạch điện 
1.1.3.1. Dòng điện
1.1.3.2. Điện áp
1.1.3.3. Điện năng 
1.1.3.4. Công suất
1.1.3.5. Hiệu suất
1.2.  CÁC PHẦN TỬ CỦA MẠCH ĐIỆN
· MỤC TIÊU: 
· Viết được các biểu thức: điện trở; sức điện động, dòng điện, nội trở của các phương pháp đấu nguồn; năng lượng của cuộn dây và tụ điện.
· Nêu các đặc điểm và so sánh được các phương pháp đấu nguồn song song, nối tiếp, hỗn hợp từ đó chọn lựa được cách đấu để có bộ nguồn theo yêu cầu.
· Phân biệt được các chế độ làm việc của nguồn điện.
1.2.1. Phần tử nguồn 
1.2.1.1. Sức điện động của nguồn điện 
1.2.1.2. Phân loại nguồn điện
1.2.1.3. Các phương pháp đấu nguồn điện một chiều
1.2.1.4. Các chế độ làm việc của nguồn điện
1.2.2. Phần tử tải
1.2.2.1. Điện trở R
1.2.2.2. Cuộn dây
1.2.2.3. Tụ điện

CHƯƠNG 2.  GIẢI MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
2.1. CÁC ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA MẠCH ĐIỆN
· MỤC TIÊU: 
· Phát biểu và viết được các biểu thức của định luật Ohm cho đoạn mạch - áp dụng cho đoạn mạch mắc nối tiếp, mắc song song các điện trở.
·  Phát biểu và viết được các biểu thức của định luật Kirchhoff dòng, áp


· Ứng dụng các định luật trên để giải được các bài tập đơn giản 
1

2.1.1. Định luật ohm 
2.1.1.1. Định luật Ohm cho đoạn mạch
2.1.1.2. Định luật Ohm cho toàn mạch

2.1.2. Định luật Kirchhoff 

2.1.3.1. Định luật Kirchhoff  dòng
2.1.3.2. Định luật Kirchhoff  áp    
2.1.3. Bài tập 

2.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
· MỤC TIÊU:  
·  Trình bày được các phương pháp giải mạch điện một chiều: dòng điện nhánh, điện thế nút – 2 nút, dòng điện vòng, biến đổi điện trở, biến đổi sao – tam giác, biến đổi Thévenin - Norton.   
·  Vận dụng được các định luật, các phương pháp giải mạch điện một chiều để phân tích và giải các bài tập về mạch nối tiếp, song song và hỗn hợp có nhiều nhánh, nút.
·  So sánh ưu nhược điểm của các phương pháp giải mạch điện một chiều và chọn lựa được phương pháp giải hợp lý cho từng bài tập cụ thể. 
2.2.1. Phương pháp biến đổi tương đương
2.2.1.1. Biến đổi điện trở
2.2.2.2. Biến đổi sao –  tam giác 
2.2.2.3. Biến đổi nguồn điện tương đương
2.2.2. Phương pháp dòng điện nhánh 
2.2.3. Phương pháp điện thế nút 
2.2.4. Phương pháp dòng điện vòng
2.2.5. Phương pháp biến đổi Thévenin – Norton
2.2.5.1.  Định lý Thévenin
2.2.5.2.  Định lý Norton
2.2.6. Bài tập 


CHƯƠNG 3.  MẠCH ĐIỆN XOAYCHIỀU HÌNH SIN
3.1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN 
· MỤC TIÊU:   
·   Trình bày được các khái niệm cơ bản của dòng điện xoay chiều hình sin 
·   Liệt kê được các dạng biểu diễn của một đại lượng hình sin 
·   Liệt kê được các dạng số phức, đổi số phức từ dạng mũ sang dạng đại số, thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số phức.
·  Ứng dụng số phức trong mạch điện xoay chiều.  Biến đổi được lượng hình sin sang số phức và ngược lại, viết được công thức tính phức  tổng trở. 
·  Viết được các biểu thức của định luật: Ohm, Kirchhoff dạng phức.
3.1.1. Định nghĩa 
3.1.2. Biểu thức tức thời
3.1.3. Giá trị hiệu dụng
3.1.4. Sự lệch pha giữa hai đại lượng hình sin




3.2. BIỂU DIỄN ĐẠI LƯỢNG HÌNH SIN BẰNG ĐỒ THỊ VECTOR
· MỤC TIÊU:   
·   Trình bày được cách  biểu diễn dòng điện hình sin bằng đồ thị vector 
·   So sánh hai cách biểu diễn đại lượng hình sin bằng đồ thị hình sin và vector
3.3. BIỂU DIỄN ĐẠI LƯỢNG HÌNH SIN BẰNG SỐ PHỨC
· MỤC TIÊU:   
·   Liệt kê được các dạng số phức, viết công thức đổi số phức từ dạng mũ sang dạng đại số, thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số phức.
·  Ứng dụng số phức trong mạch điện xoay chiều.  Biến đổi được lượng hình sin sang số phức và ngược lại, viết được công thức tính phức tổng trở. 
3.3.1.  Đại cương về số phức
3.3.2. Các phép tính số phức
3.3.3. Quy tắc biến đổi đại lượng hình sin thành số phức
3.4. CÁC ĐỊNH LUẬT DẠNG PHỨC
· MỤC TIÊU:   
·   Phát biểu và viết được các biểu thức của định luật: Ohm, Kirchhoff dạng phức. Áp dụng định luật để giải được các bài tập đơn giản.
·  Viết được công thức tính phức tổng trở, phức tổng dẫn nhánh.
3.4.1. Định luật Ohm phức
3.4.2. Định luật Kirchhoff phức
3.4.3. Bài tập
CHƯƠNG 4.  GIẢI MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN
4.1.  CÁC MẠCH XOAY CHIỀU CƠ BẢN
· MỤC TIÊU:
·  Nêu được đặc điểm, mối quan hệ dòng áp và viết được biểu thức của định luật Ohm, công suất cho các mạch điện thuần trở, thuần cảm, thuần dung. 
4.1.1. Mạch thuần trở
4.1.2. Mạch thuần cảm
4.1.3. Mạch thuần dung
4.2.  GIẢI MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BẰNG PHƯƠNG PHÁP VECTOR
· MỤC TIÊU:
· Nêu được đặc điểm, mối quan hệ dòng áp và viết được biểu thức của định luật Ohm cho mạch xoay chiều R, L, C nối tiếp; R, L, C song song.
· Vẽ được các  tam giác: điện áp, trở kháng, công suất, dòng điện, điện dẫn.
· Viết được công thức tính công suất tác dụng, phản kháng, biểu kiến.
·  Nêu được đặc điểm, so sánh hai hiện tượng cộng hưởng điện áp và dòng điện
·  Giải được các mạch điện xoay chiều bằng phương pháp vector. 
·  Trình bày được ý nghĩa và cách nâng cao hệ số công suất. Viết được công thức tính tụ bù công suất.
4.2.1. Giải mạch R, L, C nối tiếp
4.2.1.1. Quan hệ dòng áp – Tam giác điện áp
4.2.1.2. Tam giác trở kháng
4.2.1.3. Tam giác công suất – Phức công suất
4.1.1.4.  Hiện tượng cộng hưởng điện áp
4.2.2. Giải mạch R, L, C song song
4.2.2.1. Quan hệ dòng áp – Tam giác dòng điện
4.2.2.2. Tam giác điện dẫn
4.2.2.3. Các thành phần công suất – Tam giác công suất
4.1.2.4.  Hiện tượng cộng hưởng dòng điện và ứng dụng
4.2.3. Ứng dụng biểu diễn vector để giải mạch điện




4.2.4. Hệ số công suất
4.2.5. Bài tập

4.3. GIẢI MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỐ PHỨC
· MỤC TIÊU:
·  Phân tích được các mạch điện xoay chiều hình sin: mạch R, L, C mắc nối tiếp, mạch R, L, C mắc song song, mạch R, L, C mắc hỗn hợp. Vận dụng được các định luật, ứng dụng số phức và các phương pháp phân tích và chọn lựa phương pháp phù hợp để giải mạch. 
·  Nhận xét hai  phương pháp giải mạch điện. 
4.3.1. Mạch R, L, C mắc nối tiếp 
4.3.2. Mạch R, L, C mắc song song
4.3.3. Mạch R, L, C mắc hỗn hợp
CHƯƠNG 5. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA
5.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
· MỤC TIÊU:  
·  Trình bày được khái niệm, ưu điểm của hệ thống điện xoay chiều ba pha.
·  Trình bày được nguyên tắc tạo nguồn ba pha đối xứng
·  Viết được biểu thức sức điện động của mạch ba pha đối xứng 
5.1.1. Khái niệm chung
5.1.2. Nguyên tắc tạo nguồn ba pha đối xứng
5.1.3. Ưu điểm của hệ thống điện ba pha
5.2. CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA
· MỤC TIÊU:
·  Nêu được các khái niệm, viết được các biểu thức liên hệ giữa đại lượng dòng và áp của dây và pha theo cách đấu sao, tam giác trong mạch điện xoay chiều ba pha
·  Viết được công thức tính công suất tác dụng, phản kháng và biểu kiến của mạch điện xoay chiều ba pha.
5.2.1. Mạch ba pha đấu sao (Y)
5.2.1.1. Nguồn ba pha đấu sao
5.2.1.2. Tải ba pha đấu sao
5.2.2. Mạch ba pha đấu tam giác () 
5.2.2.1. Nguồn ba pha đấu tam giác
5.2.2.2. Tải ba pha đấu tam giác
5.2.3. Công suất trong mạch ba pha
5.2.3.1.  Công suất tác dụng
5.2.3.2.  Công suất phản kháng
5.2.3.3.  Công suất biểu kiến
5.2.4. Bài tập áp dụng
5.3. GIẢI  MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA
· MỤC TIÊU:  
·   Học sinh vận dụng được đặc điểm, các công thức tính của cách đấu sao, đấu tam giác, ứng dụng số phức để phân tích và giải các mạch điện xoay chiều ba pha đối xứng và không đối xứng
5.3.1. Giải mạch xoay chiều ba pha đối xứng. 
5.3.1.1.  Mạch ba pha đấu Y - Y
5.3.1.2.  Mạch ba pha đấu Y - 
5.3.2. Giải mạch xoay chiều ba pha không đối xứng.
5.3.2.1. Mạch ba pha đấu Y - Y 
5.3.2.2. Mạch ba pha đấu Y - 
IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
· Phần trọng tâm chương trình:
·   Các định luật cơ bản của mạch điện,
·   Các phương pháp phân tích mạch điện
·   Ứng dụng số phức trong việc phân tích và giải mạch điện
·   Các phương pháp giải mạch điện một chiều, mạch xoay chiều một pha, mạch xoay chiều ba pha.
Trong quá trình giảng dạy rèn cho học sinh một số kỹ năng: phân tích mạch, giải bài tập, biết liên hệ giữa kiến thức lý thuyết cơ sở với kiến thức chuyên môn và ứng dụng thực tiễn. Tạo cho học sinh kỹ năng tự học, tạo điều kiện để học sinh  phấn đấu thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà và làm thực hành ở xưởng.
· Những điều cần lưu ý khi thực hiện chương trình 
· Đối với hệ Trung cấp chuyên nghiệp (12+2)
·   Chương 1: Học sinh trình bày được các khái niệm, kết cấu chung của mạch điện một chiều. Viết được biểu thức xác định các đại lượng của mạch điện, trình bày được các đặc điểm của các phần tử nguồn và tải của mạch điện một chiều.
·   Chương 2: Học sinh trình bày được các định luật, viết được biểu thức, vận dụng các định luật và các phương pháp phân tích để giải các mạch điện một chiều. Yêu cầu học sinh giải thành thạo các bài tập cơ bản.
·   Chương 3: Học sinh trình bày được các khái niệm cơ bản về mạch điện xoay chiều hình sin. Biểu diễn được đại lượng hình sin bằng: đồ thị hình sin, đồ thị vector, số phức.
·   Chương 4: Nêu đặc điểm và so sánh các mạch xoay chiều thuần trở, thuần dung, thuần cảm. Giải được các mạch xoay chiều bằng  phương pháp vector, số phức
·   Chương 5: Học sinh trình bày được các khái niệm và ý nghĩa của hệ thống điện ba pha. Nêu đặc điểm và viết được các biểu thức của các mạch ba pha nối sao, nối tam giác. Nêu được các ứng dụng trong thực tiễn. Giải được các mạch điện xoay chiều ba pha đối xứng, không đối xứng.
· Đối với hệ TCCN (9 + 3) và Trung cấp nghề 
Học phần này phải bố trí sau khi học sinh học xong môn Toán 2.
Thực hiện việc dạy và học giống như đối với hệ trung cấp chuyên nghiệp (12+2) nhưng cần chú ý một số nội dung sau:
·   Chương 1:  Lược bỏ bớt phần phân loại nguồn theo kiểu độc lập
·   Chương 1:  Lược bỏ bớt phương pháp: dòng điện vòng và biến đổi Thévenin – Norton
·   Chương 3: Chú ý luyện kỹ năng tính toán số phức nhằm ứng dụng hiệu quả  trong việc giải mạch điện.  		 
·   Chương 4: Phần giải mạch xoay chiều bằng  phương pháp vector chỉ gới thiệu khái niệm không đi sâu vào phương pháp giải. Phần giải mạch xoay chiều bằng  phương pháp số phức thì lược bỏ bớt phương pháp ứng dụng với dòng điện vòng.
·   Chương 5: Lược bỏ bớt phần giải mạch điện xoay chiều ba pha không đối xứng.
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